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PHỤ LỤC 

QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ BAN HÀNH MỚI TRONG HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ 

NƯỚC LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP CỦA NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH ĐỒNG NAI 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày         /           /2025 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai) 

 

Bước 

thực 

hiện 

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN 
ĐƠN VỊ GIẢI QUYẾT 

TTHC 

THỜI GIAN GIẢI 

QUYẾT TTHC  

PHÍ, LỆ PHÍ 

(VNĐ) 
GHI CHÚ 

1. Bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp 

Bước 1 

Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đề nghị bổ nhiệm và cấp thẻ 

giám định viên tư pháp thuộc thẩm quyền quản lý 

ngành nông nghiệp và môi trường 

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 
Không quy định 

Không quy định 

Trường hợp 

từ chối thì 

thông báo cho 

người đề nghị 

bằng văn bản 

và nêu rõ lý 

do 

Bước 2 Trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét 
Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 

Trong thời hạn 01 

ngày, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

 Bước 3 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định bổ nhiệm 

và cấp thẻ giám định viên tư pháp 
UBND tỉnh  

Trong thời hạn 19 

ngày, kể từ ngày 

nhận được Tờ trình 

của Sở Nông nghiệp 

và Môi trường (kèm 

hồ sơ) 

Bước 4 
Cấp thẻ: Quyết định bổ nhiệm và cấp thẻ giám định 

viên tư pháp kèm theo hồ sơ được chuyển về Sở Tư 

pháp sau khi ban hành để thực hiện cấp thẻ giám định 

Sở Tư pháp 
Trong thời hạn 10 

ngày kể từ ngày 

nhận được quyết 
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Bước 

thực 

hiện 

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN 
ĐƠN VỊ GIẢI QUYẾT 

TTHC 

THỜI GIAN GIẢI 

QUYẾT TTHC  

PHÍ, LỆ PHÍ 

(VNĐ) 
GHI CHÚ 

viên tư pháp  định kèm theo hồ sơ 

Bước 5 

Danh sách giám định viên tư pháp trong lĩnh vực nông 

nghiệp và môi trường thuộc lĩnh vực nông nghiệp và 

môi trường được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử 

của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời gửi Bộ Tư pháp, 

Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường; 

Sở Tư pháp 

Không quy định  

Tổng cộng thời gian giải quyết 30 ngày/bộ   

2. Cấp lại thẻ Giám định viên tư pháp 

Bước 1 
Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đề nghị cấp lại thẻ giám định 

viên tư pháp 

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 
Không quy định 

Không quy định 

 

Bước 2 
Phối hợp Sở Tư pháp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 

 

Trong thời hạn 01 

ngày, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

 

Bước 3 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định cấp lại thẻ 

giám định viên tư pháp  
UBND tỉnh 

Trong thời hạn 09 

ngày, kể từ ngày 

nhận Tờ trình của Sở 

Nông nghiệp và Môi 

trường (kèm hồ sơ) 

Trường hợp 

từ chối thì 

thông báo 

bằng văn bản 

và nêu rõ lý 

do 

Bước 4 

Cấp thẻ: Quyết định cấp lại thẻ giám định viên tư pháp 

kèm theo hồ sơ được chuyển về Sở Tư pháp sau khi ban 

hành để cấp thẻ lại cho giám định viên tư pháp trong 

lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. 

Sở Tư pháp 

Trong thời hạn 10 

ngày, kể từ ngày 

nhận được quyết 

định kèm theo hồ sơ 

 

Bước 5 Thực hiện điều chỉnh danh sách giám định viên tư Sở Nông nghiệp và Môi Không quy định  
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Bước 

thực 

hiện 

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN 
ĐƠN VỊ GIẢI QUYẾT 

TTHC 

THỜI GIAN GIẢI 

QUYẾT TTHC  

PHÍ, LỆ PHÍ 

(VNĐ) 
GHI CHÚ 

pháp, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh, gửi Bộ Tư pháp, Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường. 

trường; 

Sở Tư pháp 

Tổng cộng thời gian giải quyết 20 ngày/bộ   

3 Miễn nhiễm, thu hồi thẻ giám định viên tư pháp 

Bước 1 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm lập hồ 

sơ đề nghị miễn nhiệm giám định viên tư pháp thuộc 

thẩm quyền quản lý, thu lại thẻ giám định viên tư pháp 

của người được đề nghị miễn nhiệm gửi về Sở Nông 

nghiệp và Môi trường 

 Không quy định 

Không quy định 

 

Bước 2 
Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đề nghị miễn nhiệm giám 

định viên tư pháp 

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 
Không quy định  

Bước 3 
Phối hợp với Sở Tư pháp trình Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh 

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 

Trong thời hạn 01 

ngày, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

 

Bước 4 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định miễn 

nhiệm giám định viên tư pháp, thu hồi thẻ giám định 

viên tư pháp 

UBND tỉnh 

Trong thời hạn 09 

ngày, kể từ ngày 

nhận Tờ trình của Sở 

Nông nghiệp và Môi 

trường (kèm hồ sơ) 

 

Bước 5 

Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Tư 

pháp thực hiện thu hồi thẻ giám định viên tư pháp, điều 

chỉnh danh sách giám định viên tư pháp, đăng tải trên 

Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, 

gửi Bộ Tư pháp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 
Không quy định  
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Bước 

thực 

hiện 

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN 
ĐƠN VỊ GIẢI QUYẾT 

TTHC 

THỜI GIAN GIẢI 

QUYẾT TTHC  

PHÍ, LỆ PHÍ 

(VNĐ) 
GHI CHÚ 

Tổng cộng thời gian giải quyết 10 ngày/bộ   

4 Công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc ở địa phương 

Bước 1 
Cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, lựa chọn cá nhân, tổ 

chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện 
 Không quy định 

Không quy định 

 

Bước 2 

Tổng hợp hồ sơ đề nghị công nhận người giám định tư 

pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ 

việc thuộc lĩnh vực nông nghiệp và môi trường 

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 
Không quy định  

Bước 3 
Phối hợp với Sở Tư pháp trình Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh 

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 
Không quy định  

Bước 4 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định công nhận UBND tỉnh Không quy định  

Bước 5 

Gửi đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban 

nhân dân tỉnh, gửi Bộ Tư pháp, Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường 

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 
Không quy định  

Tổng cộng thời gian giải quyết Không quy định   

5 Hủy bỏ công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc 

Bước 1 

Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ hủy bỏ công nhận cá nhân, tổ 

chức giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực 

nông nghiệp và môi trường 

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 
Không quy định 

Không quy định 

 

Bước 2 
Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp trình Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh 

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 
Không quy định  

Bước 3 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định hủy bỏ 

công nhận cá nhân, tổ chức giám định tư pháp theo vụ 
UBND tỉnh Không quy định  
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Bước 

thực 

hiện 

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN 
ĐƠN VỊ GIẢI QUYẾT 

TTHC 

THỜI GIAN GIẢI 

QUYẾT TTHC  

PHÍ, LỆ PHÍ 

(VNĐ) 
GHI CHÚ 

việc thuộc thẩm quyền quản lý 

Bước 4 

Điều chỉnh danh sách, gửi đăng tải trên Cổng thông tin 

điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh, gửi Bộ Tư pháp, Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường 

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 
Không quy định  

Tổng cộng thời gian giải quyết Không quy định   
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